
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/04/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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GHI CHÚ

1 26217200258  Lê Tuấn  Anh 20/02/2002 Thanh Hóa 30SYC1

2 24213216383  Phan Thái  Bình 04/04/1998 Đà Nẵng 30SYC1

3 26212229815  Nguyễn Phong  Đạt 28/02/2001
Thừa Thiên

Huế
30SYC1

4 27217133907  Trần Phương  Diễm 13/05/2003 Quảng Nam 30SYC1

5 26203136682  Phan Thị  Giang 15/11/2002 Bình Định 30SYC1

6 27207124538  Nguyễn Việt  Hà 06/01/2003 Gia Lai 30SYC1

7 27207131162  Nguyễn Thị  Hà 25/06/2003 Đắk Lắk 30SYC1

8 27202444211  Ngô Thị Hồng  Hạnh 13/05/2003 Đắk Lắk 30SYC1

9 27214742683  Lê Ngọc  Hiền 08/09/2003 Nha Trang 30SYC1

10 26211224129  Lê Nhật  Hòa 08/12/2002 Đà Nẵng 30SYC1

11 26212221158  Phạm Đình  Khuê 03/10/2002 Kon Tum 30SYC1

12 26202242415  Nguyễn Thị Ly  Na 26/06/2002 Quảng Nam 30SYC1

13 25213209495  Nguyễn Quang  Nam 11/04/2001 Quảng Trị 30SYC1

14 27202138853  Nguyễn Thị  Nguyệt 10/06/2002 Quảng Bình 30SYC1

15 27203344948  Phạm Thị  Nhã 09/11/2003 Đà Nẵng 30SYC1

16 25203113351  Phan Minh  Nhi 08/01/2001 Đà Nẵng 30SYC1

17 25202510438  Đinh Thị Thu  Hiền 27/11/2001 Quảng Bình 28SSC4 Thi ghép

18 26202632347  Nguyễn Mai Lệ  Bình 12/06/2002 Quảng Bình 29SHT5 Thi ghép

19 26202742504  Nguyễn Thị Mỹ  Diệu 18/10/2002 Quảng Nam 29TSC2 Thi ghép

20 26202141729  Đinh Thị Thanh  Tiền 22/01/2002 Đà Nẵng 29TSC2 Thi ghép

21 25612317774  Namvongsak Nhotsiva
nh

20/09/2001 Lào 30CBN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/04/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27202202042  Ngô Thị Hồng  Như 07/08/2003 Bình Định 30SYC1

2 26212234547  Đoàn Quang  Thiện 17/10/2002 Đà Nẵng 30SYC1

3 27202134194  Nguyễn Thị Minh  Thư 29/09/2003 Quảng Nam 30SYC1

4 27202630772  Lê Thị Thùy  Trang 31/07/2003 Thanh Hóa 30SYC1

5 26217226682  Cao Văn  Trọng 22/08/2002 Quảng Nam 30SYC1

6 27212451250  Nguyễn Văn  Trung 31/08/2003 Quảng Trị 30SYC1

7 27207430416  Trương Thị Kim  An 31/05/2003 Quảng Nam 30TYC2

8 26202227566  Trần Thị Minh  Anh 15/01/2002 Quảng Nam 30TYC2

9 27202145195  Trịnh Ngọc Thảo  Anh 20/05/2003 Đắk Lắk 30TYC2

10 27212233093  Nguyễn Đức  Anh 14/12/2003 Hà Tĩnh 30TYC2

11 27202238079  Lý Thị Phương  Diểm 05/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC2

12 27202120256  Võ Thiện  Hoàng 10/02/2003 Quảng Nam 30TYC2

13 27202238880  Nguyễn Lê Hà  Khanh 11/04/2003 Quảng Nam 30TYC2

14 27207501264  Nguyễn Thị  Lan 18/07/2003 Đà Nẵng 30TYC2

15 26212134972  Phạm Hưng  Lập 06/10/2002 Quảng Nam 30TYC2

16 27202242256  Nguyễn Thị  Luận 12/01/2003 Quảng Nam 30TYC2

17 27202127903  Huỳnh Thị Trà  My 11/03/2003 Quảng Ngãi 30TYC2

18 25612217785  Hongthong Latdapho
ne

11/10/2001 Lào 30TBN2 Thi ghép

19 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/04/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27202239331  Lê Thị  My 22/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC2

2 27202238704  Trần Thị  Ngọc 23/08/2003 Quảng Bình 30TYC2

3 27214747900  Đinh Thanh  Nhật 28/01/2003 Cao Bằng 30TYC2

4 26203725087  Đặng Thị Quỳnh  Như 23/01/2002 Đắk Lắk 30TYC2

5 27202232327  Trương Thị Hồng  Nhung 11/11/2003 Gia Lai 30TYC2

6 27202325767  Hoàng Thị Hồng  Nhung 09/04/2003 Đà Nẵng 30TYC2

7 27214536357  Siu  Qua 29/10/2003 Gia Lai 30TYC2

8 29206534979  Lê Thị Minh  Tâm 09/06/2004 Nghệ An 30TYC2

9 27212239080  Nguyễn Hữu  Thắng 30/06/2003 Kon Tum 30TYC2

10 27211202123  Trần Công  Thành 30/05/2003 Quảng Nam 30TYC2

11 27202240139  Nguyễn Thị Thu  Thảo 12/07/2003 Quảng Nam 30TYC2

12 27203341788  Lê Thị Phương  Thảo 11/08/2003 Hà Nam 30TYC2

13 27212240446  Lê Văn  Thịnh 11/08/2003 Đà Nẵng 30TYC2

14 29204634810  Ung Thị  Thúy 20/06/2004 Quảng Nam 30TYC2

15 26202142434  Nguyễn Thị Quỳnh  Trâm 09/05/2001 Quảng Trị 30TYC2

16 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2

17 27212143479  Đoàn Lê Phương  Trinh 23/06/2003 Quảng Nam 30TYC2

18 27212436497  Trần Thúy  Vân 27/08/2003 Quảng Ngãi 30TYC2

19 27202146566  Nguyễn Thảo  Vy 18/08/2003 Đà Nẵng 30TYC2

20 27207146805  Nguyễn Thị Như  Ý 22/11/2003 Đà Nẵng 30TYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


